
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Km 21 + Km 22, đường Láng Hòa Lạc, Xã Ngọc Liệp, Huyện Quốc Oai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

24/08/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KIM KHÍ SUNHOUSE

0109320865

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su 2211

2. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

3. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

4. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

5. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

6. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

7. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

8. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

9. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

10. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

11. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

12. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

13. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu 2420

14. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

15. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

16. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

17. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

18. Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 2670

19. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KIM KHÍ SUNHOUSE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SUNHOUSE METAL COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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20. Sản xuất thiết bị điện khác
Chi tiết:
- Sản xuất vật cách điện (trừ bằng thủy tinh và sứ), dây cáp 
kim loại cơ bản;
- Sản xuất các thiết bị và cấu kiện điện dùng trong các động cơ 
đốt trong;
- Sản xuất dây dụng cụ, dây phụ trợ và các bộ dây điện khác 
với dây và kết nối cách điện;
- Sản xuất vật tư thiết bị thi công các công trình điện chiếu 
sáng, điện động lực phục vụ các công trình xây dựng; 

2790

21. Đúc sắt, thép 2431

22. Đúc kim loại màu 2432

23. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

24. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và 
nhà ăn;
- Sản xuất cân.

2599(Chính)

25. Sản xuất máy thông dụng khác
Chi tiết: Sản xuất máy cân dùng trong gia đình

2819

26. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

27. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

28. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

29. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

30. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:  
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn cân các loại dùng cho gia đình

4649

31. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị sử dụng cho sản xuất 
công nghiệp, thương mại.

4659
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32. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn sơn và véc ni; 
- Bán buôn kính phẳng; 
- Bán buôn đồ ngũ kim và khoá; 
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác;
- Bán buôn bình đun nước nóng; 
- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ 
vệ sinh khác; 
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...;

4663

33. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại/phi kim loại, nguyên 
liệu để tái sinh;
- Bán buôn cân các loại dùng cho mục đích công nghiệp, 
thương mại.

4669

34. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ cân các loại dùng cho gia đình trong các cửa hàng 
chuyên doanh.

4759

35. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ hàng hóa tại chợ, siêu thị, trung tâm thương 
mại, cửa hàng tiện lợi.

4719

36. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

37. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh 
doanh

8299

38. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ
Chi tiết: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong 
lĩnh vực kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin;

7212
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68.000.000.000 VNĐ

39. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ kiểm định chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa trong quá trình sử dụng
(Điều 9 Nghi định 107/2016/NĐ-CP)

7490

40. Điều hành tua du lịch 7912

41. Tái chế phế liệu 3830

42. Xây dựng nhà không để ở 4102

43. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

44. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Dịch vụ quản lý bất động sản
(Điều 10, Điều 75 Luật kinh doanh bất động sản 2014)

6810

45. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ôtô

7710

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Error: Subreport could not be shown.

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       015080000012
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố số 1, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ dân phố số 1, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI QUANG BÌNH Nam

22/08/1980 Kinh Việt Nam

24/05/2013 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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